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BÀI 1 | LESSON 1 

CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT & CÁC DẤU 
VIETNAMESE ALPHABET & SYMBOLS 

 

 
MỤC TIÊU | OBJECTIVES 
 
 
 Học & phát âm đúng 23 chữ cái | Learn & say correctly 23 letters of the Vietnamese alphabet. 

 
 Học & nhận biết các dấu nguyên âm và dấu giọng | Learn & recognize 3 symbols of the vowels and 

the five different tone marks. 
 

 
BÀI HỌC | LESSON  
 
 
 23 Chữ cái tiếng Việt (6 nguyên âm & 17 phụ âm) 

23 letters of the Vietnamese alphabet (17 consonants & 6 vowels)  
 

 

A a 

aah 
apple 

B b 

buh 
banana 

C c 

cuh 
school 

D d 

zuh 
zoo 

Đ đ 

duh 
dog 

E e 

eh 
error 

G g 

ghuh 
Ghandi 

H h 

huh 
hut 

I i 

ee 
enough 

K k 

ka 
scatter 

L l 

luh 
love 

Mm 

muh 
mother 

N n 

nuh 
nut 

O o 

aw 
otter 

P p 

puh 
people 

Q q 

kwuh 
Guam 

R r 

ruh 
run 

S s 

shuh 
shell 

T t 

thuh 
thumb 

U u 

ooh 
udon 

V v 

vuh 
van 

X x 

suh 
supper 

Y y 

e-zai 
eat 
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 3 dấu của nguyên âm | 3 symbols of the vowels: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

4 nguyên âm có thêm dấu | 4 vowels that have symbols are:   A, E, O, U. 

2 nguyên âm không có thêm dấu | 2 vowels that do not have symbol are:  I, Y. 
 
 

   Forms of A    Form of E         Forms of O  Form of U 
 

          

 
  A   Ă   Â             E   Ê         O   Ô   Ơ      U   Ư 

 
 
 

Thêm những nguyên âm có dấu thì sẽ có 12 nguyên âm | With the additional vowels that have 
symbols, there are now 12 vowels total. 
 

A    Ă    Â    E    Ê    I    O    Ô    Ơ    U    Ư    Y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U 

Ư 

  

O 

Ô Ơ  

A 

Ă Â 

E 

Ê 

  

     ˘      

Dấu mũ           Dấu á         Dấu móc 
 

Notes: 
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Nặng 

         Sắc      Huyền                    Hỏi    Ngã 

 12 nguyên âm & 17 phụ âm | The 17 consonants and 12 vowels of the Vietnamese alphabet. 
 
 

A a 

ahh 
apple 

Ă ă 

ah? 

Â â 

uh? 
utter 

B b 

buh 
banana 

C c 

cuh 
school 

D d 

zuh 
zoo 

Đ đ 

duh 
dog 

E e 

eh 
error 

Ê ê 

ey 
egg 

G g 

ghuh 
Ghandi 

H h 

huh 
hut 

I i 

ee 
enough 

K k 

ka 
scatter 

L l 

luh 
love 

Mm 

muh 
mother 

N n 

nuh 
nut 

O o 

aw 
otter 

Ô ô 

ol 
goal 

Ơ ơ 

uh 
butter 

P p 

puh 
people 

Q q 

kwuh 
Guam 

R r 

ruh 
run 

S s 

shuh 
shell 

T t 

thuh 
stop 

U u 

oo 
udon 

Ư ư 

uuh 

 

V v 

vuh 
van 

X x 

suh 
supper 

Y y 

e-zai 
eat 

 
 
 
 
 

 5 Dấu giọng | 5 tone marks:  
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BÀI LÀM Ở NHÀ| HOMEWORK  
 
 
1. Học thuộc lòng & phát âm đúng 12 nguyên âm & 17 phụ âm | Memorize and say correctly the 17 

consonants and 12 vowels of the Vietnamese alphabet. 

2. Học các dấu nguyên âm & các dấu giọng | Study all symbols and tone marks.  

3. Mẹo học thuộc 12 nguyên âm | Study tips to memorize 12 vowels. 

2 A Ă Â 
1 E Ê  
0 I   
2 O Ô Ơ 
1 U  Ư 
0 Y   

 
 
 
 

  

Notes: 


